PHỤ LỤC I
DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI        ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG SỮA
(Ban hành kèm theo Thông tư số  162/2009/TT-BTC ngày  12 /8/2009 của Bộ Tài chính)
	Mã hàng
	Mô tả hàng hoá
	Thuế suất (%)

	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 

	04.02
	 
	 
	 
	Sữa và kem, cô đặc hoặc đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác.
	 

	0402
	10
	 
	 
	- Dạng bột, hạt hoặc các thể rắn khác có hàm lượng chất béo không quá 1,5% tính theo trọng lượng:
	 

	0402
	10
	30
	 
	- - Đóng hộp với tổng trọng lượng từ 20 kg trở lên:
	

	0402
	10
	30
	10
	- - - Chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác, dạng bột
	3

	0402
	10
	30
	20
	- - - Chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác, dạng khác
	3

	0402
	10
	30
	90
	- - - Loại khác
	5

	0402
	10
	90
	 
	- - Loại khác:
	

	0402
	10
	90
	10
	- - - Chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác, dạng bột
	3

	0402
	10
	90
	20
	- - - Chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác, dạng khác
	3

	0402
	10
	90
	90
	- - - Loại khác
	5

	 
	 
	 
	 
	- Dạng bột, hạt hoặc các thể rắn khác có hàm lượng chất béo trên 1,5% tính theo trọng lượng:
	

	0402
	21
	 
	 
	- - Chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác:
	

	0402
	21
	20
	00
	- - - Đóng hộp với tổng trọng lượng từ 20 kg trở lên
	3

	0402
	21
	90
	00
	- - - Loại khác
	3

	0402
	29
	 
	 
	- - Loại khác:
	

	0402
	29
	20
	00
	- - - Đóng hộp với tổng trọng lượng từ 20 kg trở lên
	5

	0402
	29
	90
	00
	- - - Loại khác
	5

	 
	 
	 
	 
	- Loại khác:
	

	0402
	91
	00
	00
	- - Chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác
	10

	0402
	99
	00
	00
	- - Loại khác
	20

	
	
	
	
	
	

	19.01
	 
	 
	 
	Chiết xuất từ malt; thức ăn chế biến từ bột, tấm, bột thô, tinh bột hoặc từ chiết xuất của malt, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 40% tính theo trọng lượng là ca cao đã khử toàn bộ chất béo, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; thức ăn chế biến từ sản phẩm thuộc các nhóm 04.01 đến 04.04, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 5% tính theo trọng lượng là ca cao đã khử toàn bộ chất béo, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.
	

	1901
	10
	 
	 
	- Chế phẩm dùng cho trẻ em, đã được đóng gói để bán lẻ:
	

	1901
	10
	10
	00
	- - Làm từ chiết xuất của malt
	10

	1901
	10
	20
	 
	- - Làm từ sản phẩm thuộc các nhóm từ 04.01 đến 04.04:
	 

	1901
	10
	20
	10
	- - - Sản phẩm dinh dưỡng y tế
	5

	1901
	10
	20
	90
	- - - Loại khác
	5

	1901
	10
	30
	00
	- - Làm từ bột đỗ tương
	20

	1901
	10
	90
	 
	- - Loại khác:
	 

	1901
	10
	90
	10
	- - - Sản phẩm dinh dưỡng y tế
	5

	1901
	10
	90
	90
	- - - Loại khác
	10

	1901
	20
	 
	 
	- Bột trộn và bột nhào để chế biến thành các loại bánh thuộc nhóm 19.05:
	 

	1901
	20
	10
	00
	- - Làm từ bột, tấm, bột thô, tinh bột hoặc chất chiết xuất từ malt, không chứa ca cao
	15

	1901
	20
	20
	00
	- - Làm từ bột, tấm, bột thô, tinh bột hoặc chất chiết xuất từ malt, chứa ca cao
	15

	1901
	20
	30
	00
	- - Loại khác, không chứa ca cao
	15

	1901
	20
	40
	00
	- - Loại khác, chứa ca cao
	15

	1901
	90
	 
	 
	- Loại khác:
	 

	1901
	90
	10
	 
	- - Thực phẩm cho trẻ em, chưa đóng gói để bán lẻ:
	 

	1901
	90
	10
	10
	- - - Sản phẩm dinh dưỡng y tế
	5

	1901
	90
	10
	90
	- - - Loại khác
	10

	1901
	90
	20
	00
	- - Chiết xuất từ malt
	10

	 
	 
	 
	 
	- - Loại khác, làm từ sản phẩm thuộc nhóm 04.01 đến 04.04:
	 

	1901
	90
	31
	00
	- - - Có chứa sữa
	5

	1901
	90
	39
	 
	- - - Loại khác:
	 

	1901
	90
	39
	10
	- - - - Sản phẩm dinh dưỡng y tế
	5

	1901
	90
	39
	90
	- - - - Loại khác
	10

	 
	 
	 
	 
	 - - Các chế phẩm khác từ đỗ tương:
	 

	1901
	90
	41
	00
	- - - Dạng bột
	20

	1901
	90
	49
	00
	- - - Dạng khác
	20

	1901
	90
	90
	 
	- - Loại khác:
	 

	1901
	90
	90
	10
	- - - Sản phẩm dinh dưỡng y tế
	5

	1901
	90
	90
	90
	- - - Loại khác
	15
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